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	KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI – LỚP 3
Chủ đề 4: Thực vật và động vật
Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng (Tiết 1)

	
	Giáo viên dạy:
Ngày dạy: 



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, học sinh đạt được:
* Về nhận thức khoa học:
- Sử dụng được sơ đồ có sẵn để chỉ vị trí và nói được tên một số bộ phận của thực vật.
- Trình bày được chức năng của bộ phận rễ cây.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh
- So sánh được rễ của các thực vật khác nhau.
- Biết cách phân loại thực vật dựa vào một số tiêu chí như đặc điểm của rễ (rễ cọc, rễ chùm,....)
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng:
- Tìm ra được điểm chung về đặc điểm của rễ để phân loại chúng.
* Phát triển năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự học, tự chủ, tự tìm hiểu kiến thức tự nhiên. 
- Phẩm chất chăm chỉ, tình yêu thiên nhiên, tinh thần trách nhiệm với môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên:
+ Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
+ SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy. Máy soi đa vật thể.
+ Vật mẫu (một số loại cây có rễ cọc, rễ chùm, …). Sơ đồ các bộ phận của cây
- Học sinh: Sưu tầm một số loại cây phổ biến ở địa phương.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	5’
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Gợi nhớ tên và vị trí của các bộ phận của cây. Giới thiệu vào bài.
- Cách tiến hành:

	
	+ Giới thiệu tên chủ đề 4: Thực vật và động vật.
	- HS theo dõi

	
	+ Tổ chức trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”.
GV nêu nội dung: Gắn thẻ tên các bộ phận của cây vào sơ đồ cây cà chua.
GV phổ biến cách chơi
Tổng kết, tuyên bố đội thắng cuộc
	- HS theo dõi và tham gia chơi

	
	- Cây thường có những bộ phận nào?

GV nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
	- HSTL: Cây thường có 5 BP: Rễ, thân, lá, hoa, quả.
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	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Nêu được đặc điểm của rễ cọc, rễ chùm.
+ Phân loại được thực vật dựa theo đặc điểm của rễ cây.
- Cách tiến hành:

	
	Hoạt động 1. Đặc điểm của rễ cây
- Rễ cây thường nằm ở vị trí nào của cây?
- Chúng có màu sắc như thế nào? 


GVKL: Đa số bộ rễ nằm ở phía dưới cùng, tiếp giáp với thân. Một số rễ cây thì ở các vị trí khác như thân, cành,... Thường có màu nâu, vàng hoặc trắng.
+ GV yêu cầu HS trưng bày cây đã sưu tầm, nhận xét.
	
- HSTL:
+ Thường nằm ở dưới cùng, thường có màu nâu, vàng ,..





	
	+ Giao nhiệm vụ: HS chia sẻ trong nhóm 6 về tên cây mình đã sưu tầm và đặc điểm về rễ của các cây đó. Sau đó, xếp các cây mà rễ có đặc điểm giống nhau về hình dạng, cấu tạo vào  bảng nhóm. Thời gian thảo luận là 3 phút.
	- HS thảo luận, xếp cây



	
	+ GV mời đại diện nhóm trình bày 
+ GV nhận xét
	2,3 nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung

	
	- GV đưa cây đã sưu tầm (cây hành, cây bưởi), giới thiệu về 2 loại rễ: 
+ Loại thứ nhất: Từ gốc thân cây mọc ra nhiều rễ con dài gần bằng nhau, tạo thành chùm. Các cây có rễ như vậy người ta gọi là rễ chùm.
+ Loại thứ 2: Có 1 rễ cái hay còn gọi là rễ chính to và dài. Từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con. Những cây có rễ như vậy, người ta gọi là rễ cọc.
- GV yêu cầu HS lên nhận thẻ tên rễ, gắn vào các nhóm rễ cây đã phân loại. Giáo viên yêu cầu HS điều chỉnh cây về nhóm thích hợp.
   
	

- HS theo dõi





- Nhóm trưởng lên nhận thẻ tên ghi 2 loại rễ chính, gắn vào từng nhóm cây.

	
	 Chốt 2 loại rễ chính
- Cây có mấy loại rễ chính? Đó là những loại nào?
- Rễ chùm có đặc điểm gì? Rễ cọc có đặc điểm gì?
- Hãy kể tên các cây có rễ cọc, kể tên các cây có rễ chùm.
GV kết luận ghi bảng.
	
- HS trả lời




	
	GV mở rộng rễ củ
Giới thiệu: Ngoài 2 loại rễ chính, cây còn có một số loại rễ đặc biệt. 
GV cho HS xem video giới thiệu 1 số loại rễ đặc biệt
- Ngoài hai loại rễ chính, cây còn có các loại rễ nào?



- Rễ của những cây này có đặc điểm gì?

	
- HS theo dõi 


- HSTL: Một số loại rễ cây đặc biệt là: Cây có rễ củ, cây rễ chống, cây có rễ bám.
- HSTL: 
+ Rễ củ
+ Rễ chống
+ Rễ bám

	
	- Tổ chức cho HS tham quan kết quả các nhóm khác
Phỏng vấn HS 
- Con vừa được tham quan vườn cây của các nhóm bạn rồi, con có cảm nghĩ gì?


- Con đã điều chỉnh cây sang nhóm nào, vì sao?
Chốt HĐ1: Qua hoạt động 1, chúng ta đã nắm được đặc điểm của rễ cây và phân nhóm rễ theo đặc điểm đó. Cây có 2 loại rễ chính là rễ chùm và rễ cọc. Ngoài ra, cây còn có một số loại rễ đặc biệt khác.
	

- HSTL: Biết thêm nhiều loại cây; các bạn đã phân loại rễ cây chính xác,...
- HSTL



	
	Hoạt động 2. Chức năng của rễ cây.
Dự đoán bằng video
- GV cho xem video 2 cây cải, một cây nhấc ra khỏi mặt đất. Yêu cầu HS dự đoán kết quả có thể xảy ra.
- GV cho xem video kết quả
GV: Khi bị nhấc ra khỏi đất, cây sẽ không thể sống được. Vậy rễ cây có chức năng gì ? Chúng ta cùng tìm hiểu qua hoạt động 2: Chức năng của rễ cây.
	

+ HS xem video, dự đoán.

- HS lắng nghe

	
	- GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ, thảo luận nhóm 6 tìm hiểu chức năng của rễ cây
- Yêu cầu HS trình bày kết quả 
- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm
+ Rễ cây có chức năng chính là gì?
GV: Rễ cây có chức năng chính là hút nước và chất khoáng  đó là các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây. Chính vì vậy rễ cây còn được gọi là cơ quan sinh dưỡng.
+ Ngoài chức năng chính, rễ cây còn có chức năng nào khác?
GV: Ngoài chức năng chính, rễ cây còn có chức năng bám chặt vào đất. Nhờ đó giúp cây đứng vững, không bị đổ khi có gió lớn.
- GV cho HS xem video mở rộng chức năng của rễ
- Qua video vừa rồi, con có nhận xét gì về chức năng của rễ cây? 
- Cây cải B trong video dự đoán tại sao lại bị héo và chết nhỉ?
	- HS thảo luận

- Các nhóm trình bày, nhận xét









- HS trả lời: Rễ rất quan trọng đối với cây
- HSTL: Vì khi nhấc ra khỏi đất, rễ cây không được hút nước và chất khoáng nên cây sẽ héo và chết

	
	- GV chốt hoạt động 2
   Rễ là một trong những bộ phận rất quan trọng của cây. Nhờ có rễ mà cây mới có thể sống và sinh trưởng được.
	

	
	3. Luyện tập, vận dụng
- Tổ chức trò chơi “Vận chuyển nông sản”
- HD cách chơi: Có các câu hỏi, mỗi câu hỏi có 3 đáp án. HS chọn giơ biểu tượng tay theo đáp án lựa chọn.
Câu 1: Trong các loại cây sau, đâu là cây có rễ cọc?
A. Cây hoa cúc
B. Cây su hào 
C. Cây cà rốt
Câu 2: Loại cây nào sau đây thường được trồng ở vùng đồi núi, rễ cây dài, ăn sâu vào lòng đất,?
A. Cây cà phê
B. Cây lúa nước 
C. Cây rau mùi
Câu 3: Để cung cấp nước và chất khoáng cho cây chúng ta cần làm gì?
A. Trồng cây nơi thoáng mát, có ánh nắng
B. Tưới nước, bắt sâu cho cây
C. Tưới nước, bón phân cho cây
	

- HS tham gia chơi

Đáp án: B



Đáp án: A




Đáp án: C





	5’
	4. Hoạt động tiếp nối
- Qua tiết học ngày hôm nay, con có thêm hiểu biết gì về rễ cây?
GV: Qua bài ngày hôm nay, con đã biết thêm nhiều điều thú vị về cây và rễ cây. Chúng mình sẽ vận dụng những hiểu biết đó vào cuộc sống. Các con hãy trồng và chăm sóc cây xanh để môi trường của chúng ta trong lành và tươi mát.
 - Tổ chức cho HS hát, vận động theo nhạc bài “Em yêu cây xanh”
- Dặn HS chuẩn bị bài sau. 
	

- 1,2 HS trả lời
 
- HS lắng nghe




- HS hát và vận động

- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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